PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG
HỌC SINH GIỎI LỚP 9 DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ 
NĂM HỌC 2017-2018
	STT
	Môn
	Họ và tên GV
	Đơn vị
	SĐT GV

	1
	Tin
	Nguyễn Minh Triết
	Cách Mạng Tháng Tám
	0932171411

	2
	Toán
	Trần Tấn Đức
	Nguyễn Văn Tố
	0128570667

	3
	Toán 
	Hồ Thị Kim Loan
	Trần Phú
	0932164855

	4
	CN
	Lê Trung Ân
	Nguyễn Tri Phương
	0918183466

	5
	CN
	Nguyễn Thanh Long
	Trung tâm Kỹ thuật TH-HN 
	0909686145

	6
	CN
	Huỳnh Thị Hồng Cẩm
	Trung tâm Kỹ thuật TH-HN
	0906753836

	7
	Văn
	Huỳnh Thị Thanh Tuyền
	Nguyễn Tri Phương
	0902825782

	8
	Văn
	Trần Mộng Vân
	Lạc Hồng
	01216678666

	9
	Văn
	Trầm Thị Hồng Vân
	GV hưu
	0937843508

	10
	Lí
	Âu Nguyễn Đình Hiếu
	Hoàng Văn Thụ
	0985516348

	11
	Lí
	Tạ Thị Bích Hồng
	Lạc Hồng
	0984762258

	12
	Anh
	Phạm Thị Thanh Bình
	Hoàng Văn Thụ
	0908210039

	13
	Anh
	Nguyễn Trần Chân Ái
	Nguyễn Văn Tố
	0908124561

	14
	Hóa 
	Ngô Thị Ngọc Lan
	Nguyễn Văn Tố
	01258367127

	15
	Sử
	Trương Thị Ngọc Thu
	Trần Phú
	0937079475

	16
	Sử
	Trần Trung Hiếu
	Hoàng Văn Thụ
	0984430009

	17
	Địa
	Hoàng Thị Lâm
	GV hưu
	01234552097

	18
	Địa
	Nguyễn Thị Hạnh
	Hoàng Văn Thụ
	0934080827

	19
	Sinh
	Nguyễn Thị Thúy Lan
	Lạc Hồng
	0918501563

	
	Sinh
	Trần Thị Thu Cúc
	Cách Mạng Tháng Tám
	0973600367


Chuyên môn THCS
